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Giá cước vận tải đường bộ hàng hóa
vn.gia.cuoc-van-tai-logistics.gia-cuoc-van-tai-duong-bo-hang-hoa
Tổng hợp các mức giá tham khảo được công bố bởi đơn vị giao nhận và logistics. Không tìm thấy 
bảng thống kê giá cước đường bộ do VATA công bố trong các nguồn đã tra cứu; các mức giá dưới đây 
không được xem là số liệu thống kê của VATA.

Version 2026.10.07   ·   Cập nhật 2026-07-20   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

XE TẢI 1 TẤN, CỰ LY 1–5 KM

300000
VND/chuyến
VPCL; hiệu lực từ 2026-07-20

XE TẢI 10 TẤN, TRÊN 100 KM

36000
VND/km
VPCL; hiệu lực từ 2026-07-20

CONTAINER 20 FEET, DƯỚI 100…

3.500.000–
5.000.000VND/chuyến
Đến cảng Hải Phòng; InterLOG 2026; 
chưa gồm…

DỮ LIỆU

Xe tải 1 tấn, cự ly 1–5 km 300000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 3 tấn, cự ly 1–5 km 480000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 5 tấn, cự ly 1–5 km 720000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 8 tấn, cự ly 1–5 km 1200000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 10 tấn, cự ly 1–5 km 1440000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 15 tấn, cự ly 1–5 km 1800000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 20 tấn, cự ly 1–5 km 2400000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể
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Xe tải 25 tấn, cự ly 1–5 km 3000000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 30 tấn, cự ly 1–5 km 3600000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 1 tấn, cự ly 6–30 km 480000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 3 tấn, cự ly 6–30 km 720000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 5 tấn, cự ly 6–30 km 1200000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 8 tấn, cự ly 6–30 km 1560000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 10 tấn, cự ly 6–30 km 1920000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 15 tấn, cự ly 6–30 km 2400000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 20 tấn, cự ly 6–30 km 2880000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 25 tấn, cự ly 6–30 km 3360000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 30 tấn, cự ly 6–30 km 4080000
Chỉ tiêu báo giá: Cước xe nguyên chuyến   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 1 tấn, cự ly 31–60 km 24000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 3 tấn, cự ly 31–60 km 26400
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể
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Xe tải 5 tấn, cự ly 31–60 km 30000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 8 tấn, cự ly 31–60 km 36000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 10 tấn, cự ly 31–60 km 42000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 15 tấn, cự ly 31–60 km 48000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 20 tấn, cự ly 31–60 km 54000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 25 tấn, cự ly 31–60 km 60000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 30 tấn, cự ly 31–60 km 66000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 1 tấn, cự ly 61–100 km 22800
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 3 tấn, cự ly 61–100 km 25200
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 5 tấn, cự ly 61–100 km 28800
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 8 tấn, cự ly 61–100 km 33600
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 10 tấn, cự ly 61–100 km 39600
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 15 tấn, cự ly 61–100 km 45600
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể
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Xe tải 20 tấn, cự ly 61–100 km 51600
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 25 tấn, cự ly 61–100 km 57600
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 30 tấn, cự ly 61–100 km 63600
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 1 tấn, cự ly trên 100 km 21600
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 3 tấn, cự ly trên 100 km 24000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 5 tấn, cự ly trên 100 km 27600
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 8 tấn, cự ly trên 100 km 31200
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 10 tấn, cự ly trên 100 km 36000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 15 tấn, cự ly trên 100 km 42000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 20 tấn, cự ly trên 100 km 48000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 25 tấn, cự ly trên 100 km 54000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Xe tải 30 tấn, cự ly trên 100 km 60000
Chỉ tiêu báo giá: Đơn giá vận tải theo km   ·   Ngày quan sát: 2026-07-20   ·   Địa bàn: Việt Nam; bảng giá không nêu địa 
bàn cụ thể

Container 20 feet, cự ly dưới 100 km, đến cảng Hải Phòng 3.500.000–
5.000.000Chỉ tiêu báo giá: Cước container tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026   ·   Địa bàn: Tuyến nội địa đến cảng Hải Phòng, Việt 

Nam
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Container 40 feet, cự ly dưới 100 km, đến cảng Hải Phòng 4.500.000–
6.000.000Chỉ tiêu báo giá: Cước container tham khảo   ·   Ngày quan sát: 2026   ·   Địa bàn: Tuyến nội địa đến cảng Hải Phòng, Việt 

Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-07-20
Giấy phép: Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam (VATA)
Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam (VATA) — Khảo sát giá cước vận tải đường bộ hàng hóa Việt Nam - Hiệp hội Vận tải Ô tô
https://vata.vn/thi-truong-van-tai/cuoc-duong-bo
GHN — Cập nhật bảng giá cước vận chuyển xe tải mới nhất hiện nay
https://ghn.vn/blogs/thong-tin-giao-hang/bang-gia-cuoc-van-chuyen-xe-tai
VPCL Logistics — Bảng giá vận tải xe nguyên chuyến (FTL)
https://www.vpclogistics.vn/bang-gia
InterLOG — Giá vận chuyển container đường bộ nội địa hiện nay
https://interlogistics.com.vn/vi/tin-tuc/blog/gia-van-chuyen-container-noi-dia-n-615
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